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Trường TH Phan Chu Trinh
	STT
	SBD
	Họ và đệm
	Tên
	Lớp
	Ngày tháng năm sinh
	Khối thi
	Điểm
	Xếp hạng

	1
	4344
	NGUYỄN TUẤN
	PHONG
	4D
	21/9/2013
	4
	100
	Huy chương Bạc

	2
	3389
	TRẦN NGỌC
	SƠN
	3A
	9/2/2014
	3
	89.5
	Huy chương Đồng

	3
	5056
	NGUYỄN TRỌNG
	BÁCH
	5D
	6/11/2012
	5
	86.0
	Huy chương Đồng

	4
	3044
	NGUYỄN TUỆ
	ANH
	3A
	12/3/2014
	3
	78.0
	Huy chương Đồng

	5
	3171
	PHẠM GIA
	HUY
	3D
	31/3/2014
	3
	70.0
	Giải Khuyến Khích

	6
	4175
	NGÔ MINH
	KHANG
	4A
	23/1/2013
	4
	61.5
	Giải Khuyến Khích

	7
	5241
	TRẦN TÙNG
	LÂM
	5A
	6/7/2012
	5
	60.0
	Giải Khuyến Khích

	8
	5078
	TRƯƠNG MINH
	CHÂU
	5B
	17/6/2012
	5
	59.5
	Giải Khuyến Khích

	9
	2156
	NGUYỄN QUANG
	ĐẠO
	2B
	21/3/2015
	2
	57.0
	Giải Khuyến Khích

	10
	2232
	LẠI ĐỨC
	HUY
	2A
	10/6/2015
	2
	55.5
	Giải Khuyến Khích



